
ỦY BAN NHÂN DÂN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CẦN GIUỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIUỘC NĂM 2023 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc)
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I. Cấp Mẫu giáo

1 MN
101 Đặng Thị Thùy Dung 24/04/2001 0393835771

Xã Phước Lâm,
huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

CĐSP
GDMN

Trường Cao đằng
Sư phạm Long An

Giáo viên
 Mầm non 61 60 60,50 Trúng

tuyển

2 MN
102 Trần Thị Hồng Nhung 20/02/1999 0933790274

Thị trấn Cần Giuộc,
huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

ĐHSP
GDMN

Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội 2

Giáo viên
 Mầm non 64 65 64,50 Trúng

tuyển

3 MN
103 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên 06/05/2001 0398148446

Xã Đông Thạnh,
huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

CĐSP
GDMN

Trường Cao đằng
Sư phạm Long An

Giáo viên
 Mầm non 65 63 64,00 Trúng

tuyển

4 MN
104 Nguyễn Thị Kim Xuyên 24/04/1995 0708502656

Xã Phước Vĩnh Tây,
huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

CĐSP
GDMN

Trường Đại học
Sài Gòn

Giáo viên
 Mầm non 80 78 79,00 Trúng

tuyển

II. Cấp Tiểu học

5 TH
202 Lâm Thị Kim Ngân 22/01/1996 0908578901

Xã Long Hậu,
huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

Đại học
Công nghệ
 thông tin

Trường Đại học
Khoa học tự nhiên

Giáo viên
Tiểu học 81,5 79 80,25 Trúng

tuyển

6 TH
203 Bùi Nguyễn Như Ngọc 27/12/1996 0969997508

Xã Long Phụng,
huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

Đại học
Giáo dục
Tiểu học

Trường Đại học
Sư phạm TPHCM

Giáo viên
Tiểu học 72,5 71 71,75 Trúng

tuyển

7 TH
204 Đặng Thị Cẩm Nhung 06/02/2000 0346994910

Xã Long An,
huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

Đại học
Giáo dục
Tiểu học

Trường Đại học
Sư phạm TPHCM

Giáo viên
Tiểu học 74 75 74,50 Trúng

tuyển

III. Cấp Trung học cơ sở

8 THCS
302 Phan Quốc Phát 19/10/1998 0829498398 Xã Tân Đông, huyện

Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Đại học
Ngôn ngữ

anh

Trường Đại học Kinh tế
công nghiệp Long An

Giáo viên
THCS 51 52 51,50 Trúng

tuyển

9 THCS
303 Lê Thị Phương Thảo 16/12/1993 0348513198 Xã Tuyên Bình, huyện

Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Đại học
Sư phạm

Hóa

Trường Đại học
 Cần Thơ

Giáo viên
THCS 78 75 76,50 Trúng

tuyển

10 THCS
304 Nguyễn Thị Kim Thu 10/11/1997 0971637758 Xã Tân Tập, huyện

Cần Giuộc, tỉnh Long An

Đại học
Sư phạm
Ngữ Văn

Trường Đại học
 Đồng Tháp

Giáo viên
THCS 65 62 63,50 Trúng

tuyển



11 THCS
305 Kiều Thị Thu Thúy 06/05/1988 0399975976 Xã Phước Hậu, huyện

Cần Giuộc, tỉnh Long An

Thạc sĩ
Giáo dục
thể chất

Trường Đại học Sư phạm
Thể dục thể thao TPHCM

Giáo viên
THCS 63 60 61,50 Trúng

tuyển

12 THCS
306 Nguyễn Thanh Tòng 11/11/1988 0937383443 Xã Phước Lâm, huyện

Cần Giuộc, tỉnh Long An

Đại học
Sư phạm
Sinh học

Trường Đại học
 Sài Gòn

Giáo viên
THCS 73 76 74,50 Trúng

tuyển

IV. Nhân viên

13
NV
KT
401

Trương Thị Hạnh Duyên 13/09/1981 0913828367 Xã Tân Tập, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

Đại học
Kế toán

Trường Đại học
 Sài Gòn

Nhân viên
Kế toán 60 62 61,00 Trúng

tuyển

14
NV
KT
402

Nguyễn Anh Khoa 16/06/1994 0983462151 Xã Thuận Thành, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

Cao đẳng
Kế toán

Trường Cao đẳng
Giao thông Vận tải III

Nhân viên
Kế toán 66 68 67,00 Trúng

tuyển
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